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  Thànhphần:Mỗiviênnangmềmchứa:

Caocardusmarianus

(Tươngđươngvới70mgSilymarin,30mgSilybin
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 Composition:EachSoftcapsulescontains:

CardusmarianusExt...„100mg4]\Ỗ

(Equivalentto70mgSilymarin,30mgSilybiii)

ExcIptentsq.s.Í..1softcapsule

Indication,contraindication,administrationdesageand

otherinfomation:

Seetheleafletenclosed.

Specification:In-house.

Storage:Keepinadryplace,below25°C.

Keepoutofreachthechildren.Carefuliyreadtheeccooanyingbeforeuse
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Hướng dẫn sửdụng thuốc
IBAGALONE
 

- Dạng thuốc: Viên nang mềm
- Qui cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm.
- Thành phân: Mỗi viên nang mêm chứa:

Cao Cardus marianus Một trăm miligam 100mg
(Tương đương với 70mg Silymarin , 30mg Silybin)
Ta duoc vd lviên

(Tá dược gồm: Dầu đậu nành, ddu co, sap ong trang, lecithin, aerosil, gelatin, glycerin, dung dich

sorbitol, nước tỉnh khiét, titan dioxyd, vanilin, nipagin, nipasol, phém mdu chocolate, tartrazin,

sunset yellow, ethanol 90°).

-Các đặc tính được lực học: Thuốc có tác dụng bảo vệ tế bào gan và chức năng của các cấu trúc
xung quanh và trong tế bào gan, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn và tăng hiệu quả thải độc của gan.
- Các đặc tính dược động học: Thuốc hấp thu tốt qua đường tiêu hóa. Thuốc đào thải qua mật kéo
dài khoảng 24 giờ, đào thải qua thận thấp (khoảng 3%).
- Chỉ định: Hỗ trợ trong điều trị các trường hợp:

- Viêm gan cấp và mạn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan.
~- Viêm gan siêu vi, viêm gan do thuốc, do rượu và do hoá chất...
- Tình trạng chán ăn, mệt mỏi, suy nhược cơ thể đo suy tế bào gan.
- Giải độc gan do rượu.

- Cách dùng và liều dùng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Trung bình:
Người lớn: Uống 2 viên/ lần x 3 lần/ngày.
Trẻ em trên 12 tuổi: Uống liều bắt đầu 12mg/kg/24giờ chia 3lần, sau dùng liều duy trì

8mg/kg/24giờ
- Chống chỉ định:Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Thận trọng: Nếu dùng thuốc không thấy có tiến triển tốt, khi có triệu chứng khó chịu xảy ra hoặc
có tác dụng không mong muốn nên ngừng thuốc và hỏi ý kiến của thầy thuốc.
Việc điều trị bằng thuốc ngày không phải là biện pháp tránh khỏi nguyên nhân gây tổn thương gan.
Chưa có dữ liệu về thuốc này về việc dùng thuốc này cho trẻ em, vì vậy không nên dùng cho trẻ em
dưới 12 tuổi.
Dùng thuốc này cùng với thức ăn: không có hạn chế đặc biệt
- Lái xe và vận hành máy móc: không có hạn chế đặc biệt
- Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Chưa có dữ liệu về việc dùng Cardus marianus.
Thuốc chỉ dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con bú khi thật cần thiết theo chỉ dẫn của thầy
thuốc.
- Tác dụng không mong muốn của thuốc: Rất hiếm khi gặp, đã ghi nhận rối loạn tiêu hóa. Hãn hữu
có thể gây phản ứng đị ứng, đỏ bừng mặt. Khi thấy các hiện tượng khác lạ phải ngừng sử dụng thuốc
* Ghi chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

thuốc ".
- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có tài liệu báo cáo.

- Quá liều và xử trí: Chưa có tài liệu báo cáo.
- Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

* Lưu ý: Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, dính nang, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có c

biểu hiện nghỉ ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C.
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 034-B-040-12 _

DE XA TAM TAY TRE EM
"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

„ Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiến bács" .
SẲNXUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
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